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C- KHÓA 3 ĐẾN KHÓA 15 

  

TRƢỜNG VÕ BỊ LIÊN QUÂN ĐÀ LẠT 
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KHÓA 3 - TRẦN HƢNG ĐẠO 

 

 
a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

01/10/1950 

Mãn Khóa: 01/07/1951 

Khóa Sinh: 143 

 Tốt Nghiệp: 135* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Quốc Trƣởng Bảo Đại 

Tên Khóa: Trần Hƣng Đạo 

Thủ Khoa: Bùi Dzinh 

Tƣớng Lãnh: 10** 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 3. 

**: Xem CHƢƠNG IV, Mục D, Khóa 3. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Nhập Học 

 

 Đợt 1 (09/1950), 90 khóa sinh.  

 Đợt 2 (10/1950), 53 khóa sinh. 

 (Anh em ruột cùng thụ huấn: Lâm Quang Thơ và Lâm Quang Thi). 

 (SVSQ Nguyễn Văn Toàn nhập học Khóa 3, tốt nghiệp Khóa 5 do kém sức khỏe). 

 

- Lễ Mãn Khóa 
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Sau Lễ Mãn Khóa, Quốc Trƣởng Bảo Đại mở tiệc tại Biệt Điện khoản đãi các Tân Thiếu Úy. 

 

 

c- TỬ VONG 

 

Vị Quốc Vong Thân: 9. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 3. 

Bị VC Sát Hại Trong Các Trại Tù: 2. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 

 

 

d- GHI NHẬN ĐẶC BIỆT  
 

 - Ba SVSQ chụp chung đã trở thanh 3 tƣớng. 
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 - Thiếu Tƣớng Nguyễn Văn Hiếu là một tƣớng lãnh thanh liêm, gƣơng mẫu và gắn bó tình 

cảm với mọi ngƣời, đặc biệt với các quân nhân thuộc quyền. 

 Ông còn là một tƣớng lãnh tài ba mƣu lƣợc trong việc nghiên cứu hoạch định các cuộc hành 

quân cấp Sƣ Đoàn mang về thắng lợi vẻ vang nhƣ Đỗ Xá 1964, Pleime 1965, Thần Phong 1965, 

Khai thông Quốc Lộ 1, Phù Mỹ 1967 (Đại Bàng 800) và Toàn Thắng 1970...  

 Tháng 12/1973, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cần đến tài thao lƣợc của Ông để bảo vệ 

Sài Gòn và vùng phụ cận, nên bổ nhiệm Ông làm Tƣ Lệnh Phó Hành Quân Quân Đoàn III. Bất 

hạnh thay, Thiếu Tƣớng Nguyễn Văn Hiếu gục chết tại văn phòng ngày 08/04/1975 không tìm 

thấy nguyên nhân, để lại nhiều thƣơng tiếc cho mọi ngƣời. 

 (https://quanlucvnchblog.wordpress.com/tuong-nguyen-van-hieu-chien-tich/). 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quanlucvnchblog.wordpress.com/tuong-nguyen-van-hieu-chien-tich/
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KHÓA 4 - LÝ THƢỜNG KIỆT 

 
 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

01/04/1951 

Mãn Khóa: 01/12/1951 

Khóa Sinh: 120 

 Tốt Nghiệp: 100* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Quốc Trƣởng Bảo Đại 

Tên Khóa: Lý Thƣờng Kiệt 

Thủ Khoa: Nguyễn Cao Albert 

Tƣớng Lãnh: 6** 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 4. 

**: Xem CHƢƠNG IV, Mục D, Khóa 4. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 
 

- Thành Phần Khóa Sinh 

 

 Đa số là thanh niên, ngoại trừ một ít lớn tuổi gốc công chức, quân nhân thuộc Việt Binh 

Đoàn tại Miền Trung và Bảo Chính Đoàn tại Miền Bắc, hay thƣơng gia hoặc giáo phái chống 

Cộng nhƣ Cao Đài, Hòa Hảo ở Miền Nam. Đặc biệt có vài khóa sinh dân tộc thiểu số và 2 anh 

em ruột Hoàng Khắc Minh và Hoàng Ngọc Tiêu.  

 

- Sát Hạch Cuối Khóa  

 

 SVSQ mãn khóa đƣợc Trung Tá Lê Văn Tỵ, Thiếu Tá Trần Văn Đôn và Thiếu Tá Trần Văn 

Minh khảo hạch về môn chiến thuật, thực tập vai trò trung đội trƣởng, điều động một Trung Đội 

SVSQ Khóa 5 trong nhiệm vụ phòng thủ, tấn công, mở đƣờng và rút lui. 

  

- Trƣờng Hợp Đặc Biệt 

 

 Một Cán Bộ Đại Đội kiêm HLV là Trung Úy Dupont đã hành hung SVSQ. Nội vụ đƣợc 

trình báo với văn phòng của Quốc Trƣởng Bảo Đại. BCH/Trƣờng buộc Trung Úy Dupont phải 

xin lỗi cả Đại Đội SVSQ trƣớc khi bị thuyên chuyển khỏi Trƣờng.  

 Khóa 4 là khóa đầu tiên chinh phục Đỉnh Lâm Viên cuối giai đoạn 1. 
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 Quốc Trƣởng Bảo Đại chủ tọa Lễ Mãn Khóa Khóa 4 đã gắn cấp bậc thiếu úy cho cả Thủ 

Khoa Nguyễn Cao Albert lẫn Á Khoa Ngô Thanh Tùng, thay vì chỉ gắn cho SVSQ Thủ Khoa 

nhƣ thƣờng lệ. 

 

 

 

 
 

c- TỬ VONG 

 
Vị Quốc Vong Thân: 9. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 4. 

Bị VC Sát Hại Trong Các Trại Tù: 1. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 

 

d- GHI NHẬN ĐẶC BIỆT 

 
- Các thiếu úy xuất thân Khóa 4 (Nguyễn Cao Albert, Ngô Thanh Tùng, Trần Văn Dzĩnh và 

Chung Minh Kiến) đƣợc Trung Tƣớng Nguyễn Văn Hinh, Tổng Tham Mƣu Trƣởng đầu tiên 
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của Quân Đội Quốc Gia, chọn làm sĩ quan tùy viên. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, Thiếu 

Úy Nguyễn Cao Albert và Thiếu Úy Ngô Thanh Tùng xin trở lại đơn vị tác chiến. 

 

- Trung Tƣớng Nguyễn Viết Thanh, nguyên là Thiếu Tƣớng Tƣ Lệnh QĐIV/V4CT, tử trận tại 

Kiến Tƣờng, khi chỉ huy chiến dịch hành quân Cửu Long 1 cấp Quân Đoàn, đƣợc truy thăng 

Trung Tƣớng và truy tặng Đệ Nhị Đẳng Bảo Quốc Huân Chƣơng kèm ADBT với Nhành Dƣơng 

Liễu. Ông là một trong những vị tƣớng đƣợc tiếng thanh liêm. 
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KHÓA 5 - HOÀNG DIỆU 
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng:   25/07/1951 

                          Mãn Khóa:   20/04/1952 

                          Khóa Sinh:   250 

                         Tốt Nghiệp:   246* 

   Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa:   Quốc Trƣởng Bảo Đại 

         Tên Khóa:   Hoàng Diệu 

                   Thủ Khoa:   Dƣơng Hiếu Nghĩa 

                       Tƣớng Lãnh:   11** 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 5. 

**: Xem CHƢƠNG IV, Mục D, Khóa 5. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 
 

- Tổ Chức Đơn Vị  

 

 Số khóa sinh đông. Đại Đội SVSQ gồm 5 trung đội, do 5 sĩ quan chỉ huy. 

 

- Lễ Mãn Khóa 

 



 

CHƢƠNG V - LƢỢC SỬ CÁC KHÓA 211 

 

 

 
 

 

c- TỬ VONG 

 
Vị Quốc Vong Thân:  29. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 5. 
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KHÓA 6 - ĐINH BỘ LĨNH 
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
     

                    Nhập Trƣờng:  16/12/1951 

        Mãn Khóa:  01/10/1952 

                         Khóa Sinh:  200 

       Tốt Nghiệp:  184* 

     Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa:   Quốc Trƣởng Bảo Đại  

          Tên Khóa:  Đinh Bộ Lĩnh 

          Thủ Khoa:  Lý Tòng Bá 

      Tƣớng Lãnh:  4** 

 

  

GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 6. 

**: Xem CHƢƠNG IV, Mục D, Khóa 6. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thành Phần Khóa Sinh 

 

 Hơn 100 gốc học sinh cùng nhiều hạ sĩ quan do các đơn vị gởi đến. 

 

- Tổ Chức Đơn Vị  

 

 Đại Đội SVSQ vẫn có 5 Trung Đội, với các Trung Đội Trƣởng:  

 Trung Úy Nguyễn Văn Thiệu, K1.  

 Đại Úy Quách Sến.  

 Trung Úy Bùi Hữu Nhơn, K1.  

 Trung Úy Lê Huy Luyện, K1 

 Trung Úy Thăng.  

 

 

c- TỬ VONG 

 
                                    Vị Quốc Vong Thân:     21.     Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 6. 

Tuẫn Tiết Trong Biến Cố 30/04/1975: 1. Xem CHƢƠNG VII, Mục B. 

Bị VC Sát Hại Trong Các Trại Tù: 2. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 
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d- GHI NHẬN ĐẶC BIỆT 

 

 Thiếu Tá Nguyễn Văn Viên, lúc còn là Đại Úy Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ5ND và TĐ6ND, đã 

góp công trong vụ dẹp loạn Bình Xuyên tại Sài Gòn, nhƣng bị giải ngũ vì lỗi lầm của thuộc cấp. 

Năm 1972, Ông tái ngũ với cấp bậc Thiếu Tá, giữ chức vụ Chỉ Huy Trƣởng Tổng Hành Dinh 

SĐ9BB. Sau biến cố 30/04/1975, Ông tham gia lực lƣợng phục quốc chống Việt Cộng, bị bắt và 

bị tuyên án tử hình. Lúc hành quyết, Ông hiên ngang nói: "Bắn đi, không cần bịt mắt, tôi đã sẵn 

sàng." 
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KHÓA 7 - NGÔ QUYỀN 
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

15/05/1952 

Mãn Khóa: 01/02/1953 

Khóa Sinh: ? 

Tốt Nghiệp: 150* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Quốc Trƣởng Bảo Đại 

Tên Khóa: Ngô Quyền 

Thủ Khoa: Trƣơng Quang Ân 

Tƣớng Lãnh: 3** 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 7. 

**: Xem CHƢƠNG IV, Mục D, Khóa 7. 

 

 

b- TỬ VONG 

 
Vị Quốc Vong Thân: 17. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 7. 

Tuẫn Tiết Trong Biến Cố 30/04/1975: 1. Xem CHƢƠNG VII, Mục B. 

Bị VC Sát Hại Trong Các Trại Tù: 2. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 
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KHÓA 8 - HOÀNG THÖY ĐỒNG 
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

15/10/1952 

Mãn Khóa: 01/07/1953 

Khóa Sinh: 222 

Tốt Nghiệp: 183* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Quốc Trƣởng Bảo Đại 

Tên Khóa: Hoàng Thúy Đồng 

Thủ Khoa: Nguyễn Bá Thìn tự Long 

Tƣớng Lãnh: 3** 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 8. 

**: Xem CHƢƠNG IV, Mục D, Khóa 8. 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Khóa Sinh Bị Loại  

 

 Vì kém sức khỏe, gần 40 khóa sinh rời Trƣờng trong vòng 2 tuần lễ đầu. 

 

- Thực Tập Tác Chiến 

 

 Cuối tháng 03/1953, SVSQ đƣợc phát 3 ngày lƣơng khô và chở đến Đơn Dƣơng lúc 5 giờ 

sáng để thực tập mở đƣờng, sau đó tổ chức phòng thủ một buôn làng. Kế tiếp, SVSQ thực tập 

tấn công tại Bình Thủy, Cần Thơ; Hành quân đổ bộ cấp Đại Đội tại Cái Răng; Tuần thám tại 

vùng Cờ Đỏ, Bình Tuy.  

 SVSQ đƣợc Tiểu Khu Trƣởng Bình Tuy trình bày trƣớc về tình hình bạn và địch, giúp các 

SVSQ Miền Trung và Miền Bắc hiểu địa hình sình lầy, sông lạch của đồng bằng Sông Cửu 

Long. 

 

- Khảo Hạch Cuối Khóa 

 

 SVSQ đƣợc Đại Tá Nguyễn Ngọc Lễ, Chánh Chủ Khảo và Thiếu Tá Nguyễn Văn Chuân, 

Phó Chủ Khảo khảo hạch cuối khóa về chiến thuật, vũ khí, công binh và truyền tin. Điểm khảo 

hạch bao gồm cả đạo đức và kỷ luật. 
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- Quân Phục Mãn Khóa 

 

 SVSQ Khóa 8 dự Lễ Mãn Khóa đặc biệt với quân phục tác chiến. 

 

 
 

 
 
 

c- TỬ VONG 

 
Vị Quốc Vong Thân: 27. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 8. 

Tuẫn Tiết Trong Biến Cố 30/04/1975: 3. Xem CHƢƠNG VII, Mục B. 

Bị VC Sát Hại Trong Các Trại Tù: 3. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 
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KHÓA 9 - HUỲNH VĂN LOUIS  
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

01/03/1953 

Mãn Khóa: 01/08/1953 

Khóa Sinh: ? 

Tốt Nghiệp: 196* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Trung Tƣớng Nguyễn Văn Hinh 

Tên Khóa: Huỳnh Văn Louis 

Thủ Khoa: Nguyễn Thành Toại 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 9. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thành Phần Khóa Sinh 

  

 Gồm những chuẩn úy hoặc HSQ ƣu tú do các đơn vị tuyển chọn. 

 

- Thời Gian Huấn Luyện 

 

 Năm tháng. 

 

- Thực Tập Cuối Khóa 

 

 SVSQ đƣợc đƣa về Bình Thủy, Cần Thơ trƣớc khi mãn khóa để thực tập trung đội vƣợt 

sông, tuần tiễu, thám sát, phục kích… 

 

- Chọn Huấn Luyện Viên 

 

 7 Tân Thiếu Úy xuất sắc đƣợc chọn làm huấn luyện viên là: Lê Văn Bảy, Khiếu Hữu Diêu, 

Đoàn Công Hậu, Bùi Ngọc Mai, Lê Văn Ngọt, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thành Toại. 

      Hầu hết các sĩ quan tốt nghiệp đều đi các đơn vị tác chiến.  
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c- TỬ VONG 

 
Vị Quốc Vong Thân: 40. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 9. 

Bị VC Sát Hại Trong Các Trại Tù: 1. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 
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KHÓA 10 - TRẦN BÌNH TRỌNG  
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

01/10/1953 

Mãn Khóa: 01/06/1954 

Khóa Sinh: 525 

Tốt Nghiệp: 442* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Bộ Trƣởng Quốc Phòng Phan Huy Quát  

Tên Khóa: Trần Bình Trọng 

Thủ Khoa: Nguyễn Tấn Đạt 

Tƣớng Lãnh: 4** 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 10 

**: Xem CHƢƠNG IV, Mục D, Khóa 10. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thành Phần Khóa Sinh 

 
Đa số là thanh niên học sinh cùng quân nhân do các đơn vị và các giáo phái tuyển chọn, 

đông nhất so với các khóa. Đặc biệt có ba cặp anh em ruột là: 

 - Nguyễn Trọng Kính và Nguyễn Văn Thuần. 

- Nguyễn Hữu Nhơn và Nguyễn Hữu Đức. 

- Trần Khắc Thiều và Trần Khắc Chiểu. 
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- Tổ Chức Đơn Vị 

  

 Khóa sinh đƣợc chia thành 4 đại đội, tổng cộng 16 trung đội, gọi theo số, từ 1 đến 16. Đại 

đội trƣởng là một sĩ quan cấp đại úy hoặc trung úy. Trung đội trƣởng là thiếu úy, đôi khi trung 

úy. 

 
- Lễ Mãn Khóa.  

 

 Đƣợc thực hiện trong 2 đợt: 

 Đợt 1: Một số SVSQ đƣợc gắn cấp hiệu thiếu úy ba tuần lễ trƣớc ngày mãn khóa để theo 

học Khóa HLV tại Vũng Tàu và Khóa Công Binh tại Kiến An.  

 Đợt 2: Toàn Khóa dự Lễ Mãn Khóa cùng với Khóa 4 Thủ Đức tại Thành Cộng Hòa, Sài 

Gòn, kết thúc bằng cuộc diễn hành qua các Đại Lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi và chấm dứt tại Đại Lộ 

Hàm Nghi. 

 

 

c- TỬ VONG 

 
Từ Trần Trong Lúc Thụ Huấn: 2. Xem CHƢƠNG II, Mục M. 

Vị Quốc Vong Thân: 42. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 10. 

Tuẫn Tiết Trong Biến Cố 30/04/1975: 1. Xem CHƢƠNG VII, Mục B. 

Bị VC Sát Hại Trong Các Trại Tù: 6. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 
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KHÓA 11 - PHẠM CÔNG QUÂN  
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

01/10/1954 

Mãn Khóa Giai Đoạn 1: 01/05/1955 

Ngày Tốt Nghiệp : 

Khóa Sinh: 

01/11/1955 

187 

Tốt Nghiệp: 162* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Trung Tá Nguyễn Văn Thiệu 

Tên Khóa: Phạm Công Quân 

Thủ Khoa: Ngô Văn Phát 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 11. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thời Gian Huấn Luyện 

 

 Ngày khai giảng trễ mất 4 tháng, vào tháng 10, thay vì tháng 06 năm 1954. Lý do là Hội 

Nghị Đình Chiến tại VN (VM đòi chia đôi đất nƣớc) đang diễn ra tại Genève và Đệ Tam Quân 

Khu chuẩn bị di chuyển về Nha Trang. 

  

- Tổ Chức Đơn Vị 

 

 Tiểu Đoàn SVSQ chỉ còn 2 đại đội, mỗi đại đội có 4 trung đội. 

 

- Chƣơng Trình Huấn Luyện 

 

 Chƣơng trình chia 2 giai đoạn: 

 

 Giai Đoạn 1: 01/10/1954 - 25/04/1955: SVSQ thụ huấn tại Trƣờng về chiến thuật, vũ khí, 

địa hình, công binh, … Lễ Mãn Khóa cuối Giai Đoạn 1 ngày 01/05/1955, với kết quả: 

162 chuẩn úy, 25 thƣợng sĩ và 1 bị loại vì kém sức khỏe.  

 25 chuẩn úy và 12 thƣợng sĩ thuộc giáo phái, về đơn vị gốc. 
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  Giai Đoạn 2: 137 chuẩn úy và 13 thƣợng sĩ còn lại đƣợc chuyển đến Liên Trƣờng Võ Khoa 

Thủ Đức để học chuyen môn về Công Binh, Pháo Binh, Quân Cụ, Quân Vận, Thiết Giáp và 

Truyền Tin. Sau khi mãn khóa Giai Đoạn 2, tất cả đƣợc thăng một cấp và tốt nghiệp kể từ ngày 

01/11/1955. 

 

 
 

 

c- TỬ VONG 

 
Vị Quốc Vong Thân: 9. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 11. 

Tuẫn Tiết : 1. Xem CHƢƠNG VII, Mục B. 
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KHÓA 12 - CỘNG HÒA 

 
 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

24/10/1955 

Mãn Khóa: 02/12/1956 

Khóa Sinh: 186 

Tốt Nghiệp: 146* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

Tên Khóa: Cộng Hòa 

Thủ Khoa: Phạm Phùng 

Tƣớng Lãnh: 1** 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 12 

**: Xem CHƢƠNG IV, Mục D, Khóa 12. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thành Phần Khóa Sinh 

 

 Gồm 153 dân chính, 20 quân nhân, 3 Thiếu Sinh Quân và 10 thuộc các giáo phái. 

 

- Điều Hành Và Huấn Luyện 

 

 Khóa bắt đầu đƣợc Ban Tham Mƣu, Phòng Quân Huấn và Phòng Văn Hóa của Trƣờng điều 

hành và huấn luyện. 

  

- Tổ Chức Đơn Vị  

 

 Khóa 12 và Khóa 13 hợp thành Liên Đoàn SVSQ với 5 đại đội do Thiếu Tá Đỗ Ngọc Nhận 

chỉ huy. Các Đại Đội 1, 2, 3 thuộc Khóa 13 và 4, 5 thuộc Khóa 12. 

 

- Quyền Lợi SVSQ 

 

 - Khẩu phần ăn của SVSQ đƣợc gia tăng.  
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 - Sau giai đọan 1 (Huấn luyện cá nhân chiến đấu), SVSQ nào phải rời Trƣờng sớm vì lý do 

vi phạm kỷ luật nhẹ, đƣợc xem nhƣ đã thi hành xong nghĩa vụ quân dịch 2 năm.  

 - Những SVSQ phải rời Trƣờng vì quân vụ, đƣợc mang cấp bậc chuẩn úy hiện dịch. 

 - Các SVSQ năm thứ 2 đƣợc hƣởng lƣơng chuẩn úy. 

 - Trong thời gian thụ huấn, các SVSQ đƣợc phép kết hôn với sự chấp thuận của BCH 

Trƣờng.   

 - Trong thời gian nghỉ phép hay cuối tuần, SVSQ có thể mặc thƣờng phục, tự do ra vào 

doanh trại.   

 

- Hệ Thống Tự Chỉ Huy 

 

 SVSQ thực hiện Hệ Thống Tự Chỉ Huy (HTTCH) lần đầu tiên trong việc điều hành mọi 

sinh hoạt của Liên Đoàn SVSQ. 

 

- Lễ Phục 

 

 SVSQ mặc bộ lễ phục với mũ và phù hiệu riêng vào các ngày lễ nhƣ Song Thất (07/07), 

Quốc Khánh (26/10), Mãn Khóa. 

 

- Giảng Dạy Văn Hóa 

 

 SVSQ bắt đầu đƣợc các giáo sƣ do BCH Trƣờng mời từ Sài Gòn, Đà Lạt đến dạy văn hóa 

trình độ Trung Học Đệ Nhị Cấp.  

 

 
 

- Thăm Viếng 

 

 Nhân dịp tham dự diễn hành Ngày Quốc Khánh (26/10/1956) tại Sài Gòn, SVSQ đƣợc thăm 

viếng Khu Định Cƣ Cái Sắn, BTL Đệ Ngũ Quân Khu tại Cần Thơ, Hải Quân Công Xƣởng, Phi 

Đoàn Vận Tải tại Phi Trƣờng Tân Sơn Nhất và BTTM. 
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- Thi Mãn Khóa  

 

 SVSQ đƣợc khảo hạch 7 ngày gồm vấn đáp và thực hành. Phần vấn đáp dài khoảng 45 phút, 

SVSQ đích thân trả lời các giám khảo. Trong phần thực hành, SVSQ thể hiện khả năng về chiến 

thuật, địa hình, công binh, vũ khí, truyền tin... Ngoài ra, SVSQ còn phải qua phần trắc nghiệm 

tâm lý kéo dài 5 ngày liền để trả lời những câu hỏi tổng quát liên quan nhiều lãnh vực để đƣợc 

đánh giá về khả năng riêng.  

 

- Mãn Khóa  

 

 Với 146 thiếu úy tốt nghiệp, hầu hết đƣợc gửi đi Fort Benning, Georgia, Hoa Kỳ để học 

chiến thuật cấp đại đội. Sau 5 tháng, 110 ngƣời ở lại học tiếp về Quân Xa và Truyền Tin Binh 

Đoàn, còn 15 ngƣời kia đi học Công Binh tại Fort Belvoir, Tiểu Bang Virginia.  

 

 
 

- Nhận Đơn Vị 

 

 66 thiếu úy du học về đƣợc phân phối về TTHL Quang Trung và 59 đi Pháo Binh, Công 

Binh, Quân Cụ, Truyền Tin. 

 

c- TỬ VONG 

 
Vị Quốc Vong Thân: 11. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 12. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 3. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 
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KHÓA 13 - THỐNG NHẤT 
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

24/04/1956 

Mãn Khóa: 13/04/1958 

Khóa Sinh: 210 

 Tốt Nghiệp: 179 + (19 Chuẩn Úy)*  

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

Tên Khóa: Thống Nhất 

Thủ Khoa: Nguyễn Văn Bá 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 13. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thành Phần Khóa Sinh 

 

 Phần lớn là thanh niên dân chính với hạ sĩ quan có bằng Trung Học. Hạ sĩ quan các đơn vị 

địa phƣơng và Sƣ Đoàn 3 Dã Chiến theo học với tƣ cách dự thính. 

 

- Thời Gian Huấn Luyện 

 

 Hai năm tại Trƣờng và 1 năm du học tại Fort Benning, Georgia, Hoa Kỳ. 

 

- Tổ Chức Đơn Vị 

  

 Tìểu Đoàn SVSQ với 2 Khóa 12 và 13 trở thành Liên Đoàn do Thiếu Tá Đỗ Ngọc Nhận chỉ 

huy. Khóa 13 có ba Đại Đội 1, 2, 3. Hai Đại Đội 1, 2 của Khóa 12 trở thành Đại Đội 4, 5. 

 

- Thể Thao Và Văn Nghệ 

 

 SVSQ tham gia các cuộc đấu bóng tròn giao hữu hoặc tranh giải với các đội dân sự của Đà 

Lạt, Sài Gòn, đồng thời có Chƣơng Trình Tiếng Nói SVSQ/TVBLQĐL hàng tuần trên Đài Phát 

Thanh Đà Lạt. 
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- Gắn Alpha 

 

 Khóa 13 đƣợc gắn Alpha sau 16 tuần lễ, thay vì chỉ 8 tuần nhƣ các khóa trƣớc. 

 

- Thi Mãn Khóa 

 

 SVSQ thi cả văn hóa lẫn quân sự. Về quân sự, SVSQ phải thi viết và vấn đáp khoảng 30 

phút với vị chánh chủ khảo là Đại Tá Lữ Lan, đƣợc Trung Tá Nguyễn Đức Thắng thay thế vì 

công vụ khẩn cấp. 

 

- Lễ Mãn Khóa 

 

 
 

 

c- TỬ VONG 

 
Vị Quốc Vong Thân: 16. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 13. 

Tuẫn Tiết : 1. Xem CHƢƠNG VII, Mục B. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 3. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 
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KHÓA 14 - NHÂN VỊ  
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

04/02/1957 

Mãn Khóa: 17/01/1960 

Khóa Sinh: 137 

Tốt Nghiệp: 124 + (4 Chuẩn Úy)* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ 

Tên Khóa: Nhân Vị 

Thủ Khoa: Nguyễn Cao Đàm 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 14. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thành Phần Khóa Sinh 

 

 Một số đã có văn bằng Tú Tài I và Tú Tài II. TSQ đã mãn khóa hoặc SVSQ Trừ Bị Thủ Đức 

tình nguyện chuyển sang hiện dịch. 

 

- Thời Gian Huấn Luyện 

  

 Ba năm. 

 

- Tổ Chức Đơn Vị 

  

 Liên Đoàn SVSQ vẫn gồm 2 Tiểu Đoàn với 5 Đại Đội, mỗi Đại Đội có 3 Trung Đội.  

 Liên Đoàn có các SVSQ trực gọi là tuần sự, phụ trách tập họp và điểm danh. 

 

- Thể Thao Và Văn Nghệ 

 

 Liên Đoàn SVSQ tiếp tục các sinh hoạt thể thao, văn nghệ, truyền thanh. Đặc biệt, năm 

1959, SVSQ Lê Nhƣ Hùng đã sáng tác bản nhạc Võ Bị Hành Khúc. 

 

- Hội Đồng Danh Dự 
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 Hội Đồng Danh Dự do SVSQ điều hành, có nhiệm vụ xét xử những SVSQ vi phạm danh 

dự. Chủ Tịch là SVSQ/CB Liên Đoàn Trƣởng, hai Phó Chủ Tịch là 2 SVSQ/CB Tiểu Đoàn 

Trƣởng, và 1 SVSQ đại diện cho SVSQ vi phạm. 

 

- Du Hành  

 

SVSQ tham dự 3 cuộc du hành quan sát để: 

- Quảng bá sự lớn mạnh của Quân Đội Quốc Gia.  

- Vận động giới trẻ gia nhập quân đội bảo vệ đất nƣớc.  

- Tạo điều kiện cho SVSQ tìm hiểu xã hội dân sự cũng nhƣ cuộc sống của dân chúng, tổ 

chức của các cấp chính quyền và quân đội. 

Cuối năm 1958, SVSQ đƣợc du hành quan sát tại các tỉnh miền Trung gồm Khánh Hòa, Phú 

Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên, Quảng Trị. SVSQ còn tổ chức những 

buổi thuyết trình, tiếp xúc với cán bộ quân cán chính và học sinh trung học địa phƣơng, kể cả 

diễn hành để lôi cuốn sự ngƣỡng mộ đối với quân đội. 

 Cuối năm 1959, SVSQ thăm viếng BTTM, BTL/KQ, BTL/HQ, BCH/ND, TQLC, TG, Công 

Binh. Sau đó, viếng thăm các Tỉnh Định Tƣờng, Long Xuyên, Phong Dinh và Vĩnh Long, đồng 

thời đến Ban Mê Thuột quan sát sự phối hợp hành quân giữa thiết giáp và pháo binh trong thời 

gian một tháng. 

 

 
 
 

- Nhận Đơn Vị 

 

 Sĩ quan tốt nghiệp đƣợc phân phối về:   

KQ (6), ND (10), TQLC (3), LLĐB (5), TG (7), PB (15), Công Binh (7), Truyền Tin (7), Quân 

Cụ (5), TVBQGVN (6) và các SĐ/BB. 
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c- TỬ VONG 

 
Vị Quốc Vong Thân: 16. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 14. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 5. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 

 

 

d- GHI NHẬN ĐẶC BIỆT 

 
- Đại Tá Truy Thăng Nguyễn Đình Bảo, Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ11ND. Tháng 04/1972, Ông 

cùng đơn vị tử thủ Căn Cứ Charlie gần Ngã Ba Biên Giới Việt Miên Lào và Căn Cứ Tân Cảnh 

(Thuộc Tỉnh KonTum). Dƣới hỏa lực pháo kích dữ dội của VC, Ông đã hy sinh. Nhạc sĩ Trần 

Thiện Thanh đã vinh danh và tƣởng niệm Ông qua nhạc phẩm nổi tiếng "Ngƣời Ở Lại Charlie".   
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KHÓA 15 - LÊ LỢI  
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

05/04/1958 

Mãn Khóa: 03/06/1961 

Khóa Sinh: 64 

Tốt Nghiệp: 55 + (2 Chuẩn Úy)* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

Tên Khóa: Lê Lợi 

Thủ Khoa: Võ Trung Thứ 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 15. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thời Gian Huấn Luyện 

 

 Dự trù 4 năm nhƣng vì nhu cầu chiến trƣờng rút còn 3 năm 2 tháng. 

 Việc huấn luyện quân sự đã đi đôi với việc giảng dạy văn hóa trình độ lớp 12 ban toán trong 

năm thứ nhất và bậc Cao Đẳng cho năm thứ 2 và 3. 

 

 
 

- Thi Cuối Khóa 

 

 Trung Tá Vĩnh Lộc là Chánh Chủ Khảo cùng các sĩ quan của 4 VCT trong Ban Giám Khảo.. 
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- Nhận Đơn Vị 

 

 Tân sĩ quan đƣợc phân phối về: SĐBB (43), ND (2), TQLC (2), BĐQ (10) và theo nhu cầu 

11 tân thiếu úy về trình diện Phòng 6 và Phòng 7/BTTM. 

   

 

 

 

c- TỬ VONG 

 
Từ Trần Lúc Thụ Huấn: 1. Xem CHƢƠNG II, Mục M. 

Vị Quốc Vong Thân: 11. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 15. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 2. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


